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Dự kiến nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội 
về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi)
           
Kính gửi: Các đại biểu Quốc hội               

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã ký Tờ trình số 460/TTr-CP trình  Quốc hội về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).


Tại phiên họp thứ 9 ngày 30/9/2015, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã thẩm tra dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Ngày 09/10/2015, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã ban hành Báo cáo số 1718/BC-UBVHGDTTN13 thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi).


Ban soạn thảo Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội như sau:
1. Về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí 


Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các nguyên tắc thực hiện quyền tự do báo chí: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Do vậy, ngoài chủ thể là báo chí, nhà báo, dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định mới như: Công dân có quyền tham gia hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; nhà báo, công dân có quyền tiếp cận các thông tin mà nhà nước không cấm theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ cho việc thông tin trên báo chí; công dân có quyền được biểu đạt thông tin; tham gia giám sát, phản biện xã hội trên báo chí.


Nội dung Điều 13 và Điều 14 quy định về trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân còn Điều 38 và Điều 41 quy định về trả lời trên báo chí và phản hồi thông tin, không có nội dung trùng lặp. 
2. Về mô hình hoạt động và kinh tế của cơ quan báo chí

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cho rằng, hiện còn quá nhiều cơ quan báo chí do các cơ quan nhà nước thành lập và bao cấp kinh phí hoạt động, làm tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Do vậy, dự thảo Luật cần quy định theo hướng sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí của cơ quan, tổ chức hưởng ngân sách nhà nước nhằm nâng cao chất lượng báo chí và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; đồng thời phân loại các cơ quan báo chí và quy định mô hình hoạt động của cơ quan báo chí phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở để Chính phủ xây dựng quy hoạch báo chí và có cơ chế tài chính tương ứng với từng loại hình cơ quan báo chí. 
 Về vấn đề này, Ban soạn thảo thấy rằng:

 - Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí của cơ quan, tổ chức hưởng ngân sách đang được các Bộ, ngành, địa phương, Hội và Liên hiệp hội tiến hành triển khai theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đã được Bộ Chính trị thông qua.
 - Đối tượng thành lập cơ quan báo chí được quy định cụ thể tại Điều 15 dự thảo luật, gồm: Cơ quan của Đảng; cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên; cơ quan trung ương của các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đơn vị sự nghiệp có thu bao gồm: đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động. 

Do vậy, quy định cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu như dự thảo Luật là phù hợp.
- Dự thảo Luật có quy định một số đối tượng được thành lập tạp chí khoa học, gồm: Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.
Vì vậy, Ban soạn thảo tiếp thu, bổ sung quy định về loại hình hoạt động của tạp chí khoa học của các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản.

3. Về nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đề nghị sửa tên Điều 10 thành “Hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí” và sắp xếp lại các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi thông tin, công bố, đăng tải... quy định tại khoản 1, cho phù hợp; đồng thời quy định cụ thể hành vi ở các điểm a, c và f để tránh vận dụng tùy tiện, hạn chế quyền công dân. 

Về nội dung này, Ban soạn thảo có ý kiến như sau:


- Khoản 1 Điều 10 với 12 điểm, quy định nội dung bị nghiêm cấm thông tin trên báo chí, trên cơ sở chỉnh sửa Điều 10 Luật Báo chí hiện hành, pháp điển hóa vào luật các quy định tại Điều 5 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP và bổ sung mới một số nội dung bị cấm thông tin trên báo chí.

- Khoản 2 Điều 10 quy định hành vi bị nghiêm cấm (đây là quy định mới)


 Các hành vi này được nằm rải rác ở các quy định của Luật hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành, thiết kế mới và bổ sung các hành vi bị cấm vào luật nhằm đảm bảo các quy định của Hiến pháp 2013.


Nội dung bị nghiêm cấm thông tin trên báo đã được quy định trong Luật Báo chí hiện hành và áp dụng thống nhất; mặt khác, việc quy định tách nội dung bị nghiêm cấm thông tin trên báo và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động báo chí sẽ thuận tiện cho việc trích dẫn trong các điều, khoản sau của dự thảo luật.


Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên như Điều 10 dự thảo. 

4. Về giấy phép trong hoạt động báo chí
 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội  cho rằng, dự thảo Luật quy định đến 7 nội dung cấp giấy phép và 4 nội dung phải thông báo với sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí là quá nhiều, làm tăng thủ tục hành chính, giảm tính chủ động của cơ quan báo chí, hạn chế quyền tự do báo chí.


Về vấn đề này, Ban soạn thảo thấy rằng các thủ tục hành chính quy định trong dự thảo luật đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng về sự cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước, không làm hạn chế quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tham gia hoặc liên quan đến hoạt động báo chí. 


Theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành, các thủ tục hành chính được quy định trong Luật Báo chí, các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch, Thông tư, Quy chế liên quan đến lĩnh vực báo chí, với 40 thủ tục hành chính gồm: cấp phép, chấp thuận, cấp thẻ nhà báo, giấy chứng nhận đăng ký...

Theo quy định của Điều 14 Hiến pháp 2013, việc hạn chế quyền công dân phải được quy định trong luật, do đó các thủ tục hành chính cần phải được quy định trong luật. 

Pháp điển hóa các quy định trong các văn bản liên quan, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã quy định toàn bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí. So với quy định của pháp luật báo chí hiện hành, dự thảo Luật lần này đã bỏ một số thủ tục hành chính không còn phù hợp, đã chuyển một số thủ tục hành chính là cấp phép thành hình thức thông báo, cụ thể: Đã bỏ 10 thủ tục cấp giấy phép; việc thay đổi về trụ sở chính, nơi in, thời gian phát hành, phạm vi phát hành chủ yếu đã thay chấp thuận thành thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

5. Về lãnh đạo cơ quan báo chí

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đề nghị xác định Tổng biên tập là người phụ trách nội dung thông tin của sản phẩm báo chí và đổi tên Mục 3 thành “Lãnh đạo cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí”.
Khoản 1 Điều 26 quy định: "Lãnh đạo cơ quan báo chí gồm người đứng đầu cơ quan báo chí, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí”.

Như vậy, tổng biên tập, phó tổng biên tập không phải lãnh đạo cơ quan báo chí mà là người phụ trách nội dung thông tin của sản phẩm báo chí.
Do chỉ có lãnh đạo cơ quan báo chí, không có lãnh đạo sản phẩm báo chí nên đề nghị giữ nguyên tên Mục 3 là "Lãnh đạo cơ quan báo chí".

- Về trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí: Trách nhiệm về nội dung thông tin báo chí của lãnh đạo cơ quan chủ quản, lãnh đạo cơ quan báo chí, tổng biên tập, phó tổng biên tập đã được quy định đầy đủ và cụ thể tại điểm d khoản 3 Điều 16, khoản 6 Điều 27, khoản 1 Điều 30, khoản 2 Điều 31.
Về quản lý nhân sự: Khoản 4 Điều 27 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí về quản lý nhân sự của cơ quan báo chí, khoản 4 Điều 30 quy định trách nhiệm của tổng biên tập trong việc điều hành, quản lý phóng viên, biên tập viên và nhân sự thuộc quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, không có sự chồng chéo.

- Về tuổi đảm nhiệm chức danh của lãnh đạo cơ quan báo chí, tổng biên tập, phó tổng biên tập của cơ quan báo chí: Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội sẽ bổ sung quy định việc đảm nhiệm chức danh trên cơ sở hợp đồng lao động; cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí có nhu cầu, đương sự tự nguyện và đáp ứng điều kiện về sức khỏe, trí tuệ.
6. Về cung cấp thông tin cho báo chí 
Đa số ý kiến thành viên Ủy ban cho rằng, việc bảo vệ nguồn tin của báo chí là vô cùng quan trọng đối với người làm báo. Thực tế hiện nay, loại tội phạm nghiêm trọng rất phổ biến và đa dạng. Nếu quy định như dự thảo Luật sẽ gây khó khăn cho người làm báo trong việc bảo vệ nguồn tin. Do đó, đề nghị chỉ nên yêu cầu việc tiết lộ nguồn tin đối với tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định trong dự thảo Luật.

Điều 7 Luật hiện hành quy định tiết lộ người cung cấp thông tin khi có yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng. Qua 16 năm thi hành Luật, quy định này đã phục vụ tốt công tác điều tra, xét xử tội phạm. Dự thảo Luật đã quy định cụ thể mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội (tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng) cho phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự. Theo đó, Điều 8 Bộ luật hình sự hiện hành quy định tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội có khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù. Như vậy, khung hình phạt tù cao nhất của tội phạm nghiêm trọng lại lớn hơn khung hình phạt thấp nhất của tội phạm rất nghiêm trọng (như tội phá rối an ninh, Điều 89 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm tù). 
Vì vậy, Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên như Điều 37 dự thảo luật để phù hợp thực tiễn công tác điều tra, xét xử, tránh những vướng mắc trong áp dụng luật.
7. Về họp báo

- Quy định cơ quan, tổ chức, công dân muốn họp báo phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trước 24 giờ của ngày làm việc là phù hợp và đã được áp dụng theo quy định của luật hiện hành.

- Khoản 2 Điều 39 quy định: Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận bằng văn bản; trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về báo chí không có văn bản trả lời trong thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

 Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa nội dung này, tránh cách hiểu khác nhau trong áp dụng, thực hiện quy định của pháp luật.

 8. Về văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí
Thủ tục hành chính chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú là thủ tục cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về báo chí, không hạn chế quyền tự do báo chí. Luật Báo chí hiện hành đã quy định về nội dung này. Ban soạn thảo xin đề nghị giữ quy định như dự thảo luật.

9. Về nhà báo

- Đối tượng được xét cấp thẻ và điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo là hai nội dung khác nhau, do vậy cần thiết kế riêng 2 điều 35 và 36 như trong dự thảo Luật.

- Khoản 6 Điều 35 quy định những người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng được điều chuyển sang làm công việc khác vẫn có tác phẩm báo chí thì thuộc đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo. Khi đã là đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo thì mới có thể được đổi thẻ nhà báo theo quy định. Khoản 4 Điều 35 đã quy định: Hồ sơ, thủ tục cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

- Về các trường hợp thu hồi thẻ nhà báo: Điểm d khoản 4 Điều 57 đã quy định người được cấp thẻ nhà báo bị thu hồi thẻ nhà báo khi thôi việc hoặc bị kỷ luật thôi việc tại cơ quan, đơn vị.

10. Về giải thích từ ngữ


Trên cơ sở pháp điển hóa vào luật việc giải thích một số từ ngữ tại Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và những văn bản liên quan; đồng thời bổ sung việc giải thích một số từ ngữ như: Báo chí, Sản phẩm báo chí, Tạp chí điện tử, Tạp chí khoa học, Thông tin có tính chất báo chí... Điều 4 dự thảo Luật đã giải thích 24 cụm từ bảo đảm thống nhất cách hiểu trong luật.
11. Một số nội dung khác
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cho rằng cách trình bày nội dung khoản 1 và khoản 2 Điều 15 không tương thích với nhau: khoản 1 liệt kê các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí, trong khi khoản 2 lại quy định đối tượng được có tạp chí khoa học. 
Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa cách trình bày tại Điều 15 cho thống nhất.

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đề nghị cụ thể hóa nội dung quy định trong các hồ sơ, thủ tục tại khoản 1 Điều 19, khoản 6 Điều 20, khoản 12 Điều 21, khoản 2 Điều 23, khoản 4 Điều 34, khoản 12 Điều 54.


Triển khai khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013, các điều kiện để cấp giấy phép, chấp thuận, cấp thẻ nhà báo, giấy chứng nhận đăng ký...đã được quy định trong dự thảo Luật. Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính trong hoạt động cấp phép, không hạn chế quyền công dân.


Nếu quy định hồ sơ, thủ tục vào luật thì dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ ôm đồm quá nhiều nội dung. Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
- Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Ban soạn thảo dự kiến bỏ quy định phải có bản sao thẻ nhà báo của phóng viên thường trú thuộc văn phòng đại diện trong hồ sơ đề nghị đặt văn phòng đại diện quy định tại khoản 3 Điều 25 dự thảo luật, vì chỉ cần bản sao thẻ nhà báo của trưởng, phó văn phòng đại diện.


Trên đây là báo cáo về dự kiến nội dung giải trình, tiếp thu, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) của Ban soạn thảo.

Kính mong các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, cho ý kiến để Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).


Trân trọng./.
                                                    BAN SOẠN THẢO LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI)
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